
PHÒNG GD&ĐT NAM GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤM XÃ CHÀVÀL - ZUÔICH
ChàVàl, ngày 14 tháng 11 năm 2019

THỜI KHÓA BIỂU

Thứ Buổi Tiết Thời gian Lớp 6/1 Lớp 6/2 Lớp 7/1 Lớp 7/2 Lớp 8/1 Lớp 8/2 Lớp 9/1 Lớp 9/2

HAI

Sáng

1 7h00 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 7h50 Văn(T) Sinh(O) Văn(M) Anh(C) L.Sử(S) GDCD(H) Sinh(P) Anh(F)
3 8h50 Văn(T) MT(Q) Văn(M) Anh(C) CN(B) Sinh(P) Hóa(O) Anh(F)
4 9h40 Anh(C) Văn(T) Tin(K) Sinh(P) Văn(M) Toán(L) Toán(N) Địa(R)
5 10h30 Anh(C) Văn(T) Tin(K) CN(F) Văn(M) Toán(L) Toán(N) Sinh(P)

Chiều
1 13h45 MT(Q) Địa(R) Anh(C) Tin(K) Nhạc(H) Hóa(O) Lý(I) L.Sử(S)
2 14h35 Địa(R) Nhạc(H) Anh(C) Tin(K) Hóa(O) CN(B) L.Sử(S) Lý(I)
3 L.Sử(S) Địa(R) CN(B) MT(Q)

BA
Sáng

1 7h00 Toán(N) TD(G) Toán(L) Văn(T) MT(Q) Nhạc(H) Tin(K) Hóa(O)
2 7h50 Toán(N) TD(G) Toán(L) Văn(T) Anh(F) L.Sử(S) Tin(K) Văn(D)
3 8h50 Tin(K) Lý(I) TD(E) L.Sử(S) Anh(F) Địa(R) Nhạc(H) Văn(D)
4 9h40 Tin(K) L.Sử(R) TD(E) Anh(C) Lý(I) Anh(F) Văn(D) Toán(N)
5 10h30 GDCD(H) Anh(F) Văn(D) Toán(N)

Chiều HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

TƯ
Sáng

1 7h00 GDCD(Q) Anh(C) Sinh(P) Nhạc(H) TD(G) Hóa(O) Văn(D) Toán(N)
2 7h50 Lý(I) Anh(C) MT(Q) Toán(L) TD(G) Văn(M) Văn(D) Toán(N)
3 8h50 CN(B) Toán(N) GDCD(Q) Toán(L) Sinh(P) Văn(M) TD(G) Hóa(O)
4 9h40 Sinh(O) Toán(N) Văn(M) Văn(T) Tin(K) Toán(L) TD(G) Văn(D)
5 10h30 Văn(M) Văn(T) Tin(K) Toán(L) CN(B) Văn(D)

Chiều SINH HOẠT ĐỘI

NĂM
Sáng

1 7h00 Nhạc(H) Sinh(O) CN(F) GDCD(Q) Toán(L) L.Sử(S) Sinh(P) TD(G)
2 7h50 Văn(T) CN(B) Địa(R) CN(F) Toán(L) Sinh(P) Văn(D) TD(G)
3 8h50 Văn(T) Anh(C) Lý(I) L.Sử(S) Hóa(O) TD(G) Anh(F) Sinh(P)
4 9h40 L.Sử(R) Toán(N) Toán(L) MT(Q) L.Sử(S) TD(G) Anh(F) Lý(I)
5 10h30 Sinh(O) Toán(N) Toán(L) Lý(I) Sinh(P) Anh(F) Địa(R) Văn(D)

Chiều SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - ĐOÀN THỂ

SÁU
Sáng

1 7h00 TD(G) GDCD(Q) Nhạc(H) TD(E) Văn(M) Tin(K) Hóa(O) Địa(R)
2 7h50 TD(G) CN(B) Sinh(P) TD(E) Văn(M) Tin(K) Địa(R) Nhạc(H)
3 8h50 CN(B) Văn(T) Anh(C) Địa(R) Toán(L) Văn(M) Toán(N) Tin(K)
4 9h40 Anh(C) Văn(T) L.Sử(S) Sinh(P) Toán(L) Văn(M) Toán(N) Tin(K)
5 10h30 Toán(N) Tin(K) Địa(R) Toán(L) Anh(F) Lý(I) GDCD(A) CN(B)

Chiều
1 13h45 Toán(N) Tin(K) CN(F) Toán(L) Địa(R) CN(B) Lý(I) GDCD(A)
2 14h35 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Thương

Áp dụng: Từ Tuần 12 (Từ ngày 18/11/2019)
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